
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 99 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUẤN TRÀ

0107468425

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUẤN TRÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUẤN TRÀ COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN TRA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Sản xuất giày dép 1520

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn 

5510

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

15. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

16. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc 
Bán buôn giày dép 

4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
(trừ dịch vụ kính thuốc);

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013549082

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 99 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

HÀ NGỌC TUẤN Nam
19/10/1986 Kinh Việt Nam

24/04/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013549082
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 99 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ NGỌC TUẤN Nam

19/10/1986 Kinh Việt Nam

24/04/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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